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                 Bình Thuận, ngày  02 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung 

Khóa 118 (Năm 2021), mở tại thành phố Phan Thiết 

----- 

Căn cứ Thông báo số 42-TB/BTCTU, ngày 13/5/2021 của Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp LLCT - HC ban hành kèm theo Quyết 

định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản số 34-BB/TCT, ngày 27/5/2021 của Hội đồng Tuyển 

sinh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo kết quả tuyển 

sinh Lớp Trung cấp LLCT - hành chính, hệ không tập trung - Khoá 118 (Năm 

2021), mở tại thành phố Phan Thiết như sau: 

1. Dự tuyển và kết quả trúng tuyển 

- Hồ sơ CB, CC, VC dự tuyển: 62 đ/c. 

- Kết quả trúng tuyển: 59 đ/c (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian khai giảng và hồ sơ nhập học 

- Lớp học khai giảng vào lúc 14 giờ 30’, ngày 15/6/2021 (Từ 14h00’ đến 

14h25’: Học viên làm thủ tục nhập học).  

- Thời gian học: Mỗi tháng thực học 10 ngày. 

- Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Chính trị thành phố Phan Thiết. 

- Hồ sơ nhập học: 

+ Quyết định cử cán bộ đi học của Thường trực Thành ủy Phan Thiết.  

+ Giấy báo nhập học của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (bản photo). 

+ Phiếu học viên. 

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện 

thuận lợi để học viên đến dự lễ khai giảng và tham gia học tập đầy đủ, đúng thời 

gian quy định. 

Nơi nhận:    
- BTC Tỉnh ủy, 

- Th/trực Thành ủy Phan Thiết, 

- BTC Thành ủy Phan Thiết, 

- Tr/tâm CT thành phố Phan Thiết, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Hiếu.  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

Dụng Văn Duy 



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  
* 

 

             

DANH SÁCH CB, CC, VC TRÚNG TUYỂN 

LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG 

KHÓA 118 (NĂM 2021), MỞ TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 
(Kèm theo Thông báo số 298-TB/TCT, ngày 02/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 
 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú Nam Nữ 

1  Cao Tấn Vương 30/5/1979   Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiến Thành  

2  Phạm Thành Nguyên 12/8/1982   Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Thành  

3  Phạm Thị Huyền   11/02/1987 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Tiến Thành  

4  Võ Thị Hồng Vân   10/3/1984 Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Bình Hưng  

5  Phạm Văn Quý 06/9/1967   Phó trưởng Trạm Y tế phường Bình Hưng  

6  Trần Thị Mỹ Xuyên   07/4/1990 Công chức Địa chính - Xây dựng phường Bình Hưng  

7  Nguyễn Trần Kin 12/7/1991   Bí thư Đoàn phường Hàm Tiến  

8  Võ Bích Trầm   01/12/1982 PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lạc Đạo  

9  Đoàn Bảo Anh 24/6/1985   Công chức Địa chính - Xây dựng  phường Lạc Đạo  

10  Huỳnh Thị Mỹ Phượng   05/4/1980 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Đạo  

11  Trần Thuận 14/8/1983   Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Đức Nghĩa  

12  Nguyễn Thị Thùy Loan   01/02/1969 ĐUV, CT Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Nghĩa  

13  Huỳnh Thị Kim Diệu   20/4/1989 Bí thư Đoàn phường Đức Nghĩa  

14  Lê Thị Lan   16/8/1982 Phó Trạm Y tế phường Thanh Hải  

15  Phan Thị Tuyết Mai   15/10/1989 Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thanh Hải  

16  Nguyễn Thị Kim Liên   02/12/1983 PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Hải  

17  Nguyễn Hoàng Oanh 01/11/1983   Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phong Nẫm  

18  Nguyễn Thị Kiều Nga   03/12/1989 Công chức Văn thư - Thủ quỹ xã Phong Nẫm  

19  Lương Thị Tiếp   26/02/1986 Cán bộ Tổ chức - Kiểm tra xã Phong Nẫm  

20  Nguyễn Thị Thoa   26/4/1991 
Cán bộ Văn phòng - Tuyên giáo - Dân vận xã 

Tiến Lợi 
 

21  Huỳnh Thanh Quý 06/11/1979   Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Nguyễn Thông  

22  Giang Kim Chi   23/4/1983 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mũi Né 2  

23  La Tố Linh   10/5/1982 Phó Hiệu Trường Mẫu giáo Mũi Né  

24  Huỳnh Thị Hoàng Anh   14/12/1980 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mũi Né 3  

25  Trần Lê Sa   08/01/1987 Công chức Địa chính - Xây dựng phường Xuân An  

26  Vũ Thị Thêu   20/12/1982 PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đức Thắng  

27  Nguyễn Thị Mỹ Linh   25/02/1974 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thủy 1  

28  Ngô Thị Tố Phương   27/01/1991 Công chức Văn phòng - Thống kê phường Phú Thủy  

29  Hoàng Văn Ấn 14/4/1980   Công chức Tài chính - Kế toán phường Phú Thủy  

30  Lương Thị Thùy Trang   28/4/1983 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố  

31  Nguyễn Thành Chung 22/10/1978   Chi cục Thi hành án dân sự thành phố  

32  Nguyễn Thanh Xuân 07/11/1991   Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Bội Châu  



STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú Nam Nữ 

33  Nguyễn Thị Hạnh   25/5/1975 Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Phan Thiết  

34  Đinh Ngọc Quang 19/8/1979   Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Phan Thiết  

35  Trương Thị Thái Thanh   02/6/1976 Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Phan Thiết  

36  Lưu Thị Hòa Bình   08/9/1978 Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Phan Thiết  

37  Trần Ngọc Đông 25/9/1985   Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Bùi Thị Xuân  

38  Võ Thị Thúy Đồng   13/6/1989 Chi ủy viên, Trường THPT Bùi Thị Xuân  

39  Đoàn Ngọc Minh 27/7/1975   
CT Công đoàn Trường THPT chuyên Trần 

Hưng Đạo 

 

40  Võ Hoàn Thành   01/11/1989 
Đảng ủy viên, Trường THPT chuyên Trần 

Hưng Đạo 
 

41  Ngô Tuyến 14/01/1985   Tổ trưởng, BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố  

42  Nguyễn Thị Hồng Tú   08/10/1984 Phóng viên Đài Truyền thanh thành phố  

43  Trần Thị Thu   20/5/1979 Chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo  

44  Nguyễn Phương Nhã Trúc   26/01/1991 Kế toán Trung tâm Dân số KHHGĐ thành phố  

45  Nguyễn Thanh Vũ 01/11/1967   Viên chức BQL Nghĩa trang thành phố  

46  Huỳnh Duy Vương Đạo 13/4/1977   Viên chức Trung tâm VH - TT - DL thành phố  

47  Lương Ngọc Minh Hải 01/01/1979   Viên chức Trung tâm VH - TT - DL thành phố  

48  Đỗ Phương Thúy   16/4/1984 Viên chức Trung tâm VH - TT - DL thành phố  

49  Nguyễn Lê Thị Đoan Trang   22/5/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố  

50  Nguyễn Đặng Hoàng Yến   16/10/1984 Thống kê viên, Chi cục Thống  kê thành phố  

51  Phạm Viết Thắng 01/10/1980   Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố  

52  Trần Thị Hòa Thương   28/02/1991 Kiểm sát viên, VKSND thành phố  

53  Lương Thị Mai Chăm   23/7/1990 Kiểm sát viên, VKSND thành phố  

54  Lê Thị Vinh   01/01/1970 TP Điều dưỡng - KSNK, Trung tâm Y tế thành phố  

55  Nguyễn Thị Liên   10/3/1975 TK Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế thành phố  

56  Lê Quốc Nhân 01/01/1982   PK Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế thành phố  

57  Lê Thị Kim Huệ   01/6/1986 PP Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Y tế thành phố  

58  Trang Hoàng Vĩnh Sang 17/12/1989   
CT Hội LHTN Trường THPT chuyên Trần 

Hưng Đạo 

 

59  Trần Thị Mỹ Dung   21/9/1988 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố  

 

Tổng cộng: 59 đ/c (nam: 21 đ/c; nữ: 38 đ/c). 
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